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BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TÂY BẮC 

 

Số:193/QĐ-CĐNTTB-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày 25 tháng 03 năm  2019 

 

 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT  

Chế độ làm việc của nhà giáo 

 

Căn cứ Quyết định số 3476/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 09 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây 

Bắc; 

Căn cứ Thông tư Số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà 

giáo giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-CĐNTTB-ĐT ngày 23 tháng 08 năm 2018 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc về việc ban 

hành Quy định Tổ chức đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; 

Theo đề nghị của Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế; 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc ban hành 

quy định chi tiết về chế độ làm việc đối với nhà giáo; 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ cao 

đẳng, trung cấp của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. 

2. Quy định này áp dụng đối với nhà giáo tham gia giảng dạy trong nhà 

trường.   

Điều 2. Giờ chuẩn, thời gian giảng dạy, định mức giờ giảng, quy mô 

lớp học 

1. Giờ chuẩn là đơn vị thời gian quy đổi từ số giờ lao động cần thiết trước, 

trong và sau giờ giảng để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy gồm: Chuẩn bị giảng 

dạy; thực hiện giảng dạy; kiểm tra định kỳ kết quả học tập của môn học. 

2. Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được tính bằng giờ chuẩn, 

trong đó: 

a) Một giờ dạy lý thuyết (Các môn chung - Lý thuyết cơ sở ngành) là 45 

phút được tính bằng 1 giờ chuẩn. 
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` b) Một giờ dạy tích hợp (Kết hợp cả lý thuyết và thực hành) là 60 phút được 

tính bằng 1 giờ chuẩn. 

c) Một giờ dạy thực hành là 60 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn.  

3. Định mức giờ giảng được xác định là số giờ chuẩn cho mỗi giáo viên, 

giảng viên phải giảng dạy, được quy định theo năm học. 

4. Quy mô lớp học: 

- Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên.  

- Lớp học thực hành, tích hợp không quá 18 học sinh, sinh viên. 

Hiệu trưởng quyết định số học sinh, sinh viên cụ thể của lớp học, đảm 

bảo phù hợp với đặc điểm từng ngành, nghề. 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA NHÀ GIÁO 

GIẢNG DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP 

Điều 3. Nhiệm vụ  

1. Công tác giảng dạy, bao gồm: 

a) Chuẩn bị giảng dạy: Soạn giáo án, lập đề cương bài giảng, chuẩn bị tài 

liệu, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy môn học được phân công giảng 

dạy; 

b) Giảng dạy môn học được phân công theo kế hoạch và quy định của 

chương trình; 

c) Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên gồm: soạn đề kiểm tra, 

coi kiểm tra, đánh giá kiểm tra định kỳ.  

2. Coi thi/kiểm tra, đánh giá kết thúc môn học; chấm thi tuyển sinh; chấm 

thi tốt nghiệp; hướng dẫn, đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp; đánh giá kết quả 

nghiên cứu của học sinh, sinh viên. 

3. Hoàn thiện các biểu mẫu, sổ sách quản lý lớp học được bố trí, phân 

công giảng dạy theo quy định.  

4. Hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có) 

hướng dẫn thực tập; luyện thi cho học viên, học sinh, sinh viên giỏi tham gia kỳ 

thi các cấp. 

5. Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; góp ý kiến xây dựng chương 

trình, nội dung môn học được phân công giảng dạy. 

6. Tham gia thiết kế, xây dựng phòng học chuyên môn; thiết kế, cải tiến, 

tự làm đồ dùng, trang thiết bị giáo dục nghề nghiệp. 

7. Tổ chức các hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh, sinh viên. 

8. Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao; thực tập; dự giờ, 

trao đổi kinh nghiệm giảng dạy. 
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9. Tham gia bồi dưỡng cho nhà giáo theo yêu cầu phát triển chuyên môn, 

nghiệp vụ của trường, khoa, bộ môn. 

10. Nghiên cứu khoa học; hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia nghiên 

cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng kiến, cải tiến 

kỹ thuật vào giảng dạy.  

11. Tham gia sinh hoạt, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia 

công tác quản lý đào tạo. 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng. 

Điều 4. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm 

1. Thời gian làm việc của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp là 44 

tuần/năm học theo chế độ tuần làm việc 40 giờ, trong đó:  

a) Thực hiện công tác giảng dạy và giáo dục học sinh, sinh viên:  

- 32 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; 

- 36 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp.  

b) Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa 

học:  

+ 08 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng  

+ 04 tuần đối vớí nhà giáo dạy trình độ trung cấp  

- Trong năm học Nhà giáo không thực hiện 04 hoạt động theo quy định 

bao gồm: Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa 

học thì Hiệu trưởng nhà trường sẽ thực hiện việc quy đổi thời gian của 04 hoạt 

động trên thành định mức giờ chuẩn theo quy định của nhà trường. 

- Căn cứ vào kế hoạch học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học từ đầu 

năm học, các Khoa xây dựng kế hoạch học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học  

cho nhà giáo nộp phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác Quốc tế tổng hợp 

trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

- Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế là đơn vị thực 

hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của các khoa. 

- Kết thúc mỗi kỳ học hoặc năm học Trưởng, phó các khoa tổng hợp kết 

quả thực hiện công tác học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, 

nghiên cứu khoa học nộp phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế 

tổng hợp báo cáo. 

c) Thực tập tại cơ quan chuyên môn: 04 tuần đối với nhà giáo dạy trình 

độ cao đẳng, trung cấp. Các khoa xây dựng kế hoạch thực tập cho nhà giáo tại 

các cơ quan chuyên môn. Kết thúc đợt thực tập có xác nhận của cơ quan chuyên 

môn. Các khoa tổng hợp nộp phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc 

tế. 
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c) Trường hợp nhà giáo sử dụng không hết thời gian để học tập, bồi 

dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học theo quy định thì 

Hiệu trưởng quy đổi thời gian còn lại chuyển sang làm công tác giảng dạy hoặc 

thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. Số giờ quy đổi được tính 

thêm vào định mức giờ giảng trong năm học của nhà giáo. Tính số giờ quy đổi 

theo tỷ lệ tương ứng giữa thời gian không sử dụng để học tập, bồi dưỡng chuẩn 

hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học với thời gian thực hiện công tác 

giảng dạy và giáo dục học sinh, sinh viên được quy định tại điểm a khoản này. 

Trường hợp nhà giáo tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng chuản hóa, bồi 

dưỡng nâng cao vượt quá 04 tuần thì được giảm gời theo quy định tại điểm a 

khoản 4 Điều 7 của quy định này. 

2. Thời gian nghỉ hằng năm của nhà giáo là 08 tuần, của viên chức quản 

lý có tham gia giảng dạy là 06 tuần, bao gồm: nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ các ngày 

lễ, trong đó: 

a) Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép hằng năm, được hưởng nguyên 

lương và phụ cấp; 

b) Các chế độ nghỉ khác thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

c) Căn cứ kế hoạch năm học và điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng sẽ bố trí cho 

giảng viên, giáo viên nghỉ vào thời gian thích hợp. 

Điều 5. Định mức giờ giảng của nhà giáo  

1. Định mức giờ giảng trong một năm học:  

- 400 giờ chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng. 

- 450 giờ chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ Trung cấp.  

2. Định mức giờ giảng dạy các môn học chung bao gồm các môn học: 

Giáo dục chính trị; Pháp luật; Tin học; Tiếng anh; Giáo dục thể chất; Giáo dục 

Quốc phòng - an ninh. 

- 450 giờ chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng.  

- 510 giờ chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ Trung cấp. 

3. Định mức giờ đệm đàn của nhà giáo trong một năm học: 

- 1 giờ = 0.5 giờ chuẩn  

4. Định mức giờ giảng của nhà giáo tham gia giảng dạy nhiều cấp độ 

trong một năm học được áp dụng theo định mức giờ giảng ở cấp trình độ cao 

đẳng.  

5. Định mức giờ giảng cho viên chức quản lý, viên chức các phòng, ban 

chuyên môn, nghiệp vụ có đủ tiêu chuẩn để tham gia giảng dạy được quy định 

như sau: 

a) Hiệu trưởng: 30 giờ/năm 
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b) Phó Hiệu trưởng: 40 giờ/năm 

c) Trưởng phòng và tương đương: 60 giờ/năm  

d) Phó Trưởng phòng và tương đương: 70 giờ/năm  

đ) Nhà giáo kiêm nhiệm làm việc tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ về 

đào tạo; quản lý học sinh, sinh viên; Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: 

80 giờ/năm. 

e) Nhà giáo kiêm nhiệm làm việc tại các Phòng, ban được quy đổi giờ làm 

thêm thành giờ chuẩn theo nguyên tắc 02 giờ làm thêm = 01 giờ chuẩn (Có sự 

phê duyệt của Hiệu trưởng).  

g) Khối lượng thực hiện công việc của nhà giáo trong năm học là cơ sở để 

tính chế độ phụ cấp, ưu đãi nghề. 

- Trên cơ sở định mức được quy định đối với nhà giáo. Nhà giáo được 

hưởng % phụ cấp đứng lớp theo tỷ lệ %  khối lượng công việc đã thực hiện 

trong kỳ học/ năm học. 

h) Nhà giáo thuộc các đối tượng sau không được hưởng phụ cấp ưu đãi 

trong các thời gian sau: 

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền 

lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy 

liên tục trên 03 tháng. 

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở 

lên. 

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của 

Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành. 

- Thời gian bị đình chỉ giảng dạy. 

6. Viên chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác đủ tiêu chuẩn để 

tham gia giảng dạy thì căn cứ vào khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao, 

Hiệu trưởng có thể ký hợp đồng giảng dạy nếu có nhu cầu. 

Chương III 

CHẾ ĐỘ DẠY THÊM GIỜ, GIẢM GIỜ GIẢNG  

VÀ QUY ĐỔI CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - 

CHUYÊN MÔN KHÁC RA GIỜ CHUẨN 

Điều 6. Chế độ dạy thêm giờ  

1. Trong năm học, nhà giáo, công chức, viên chức quản lý và viên chức 

các phòng ban, tổ chuyên môn, nghiệp vụ tham gia giảng dạy có số giờ giảng 

vượt định mức giờ giảng tại khoản 1,2,3,5 Điều 5 của quy định này thì được tính 

là dạy thêm giờ.  
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2. Đối với nhà giáo: Số giờ dạy thêm không vượt quá số giờ quy định của 

luật lao động hiện hành. 

3. Đối với công chức, viên chức quản lý, viên chức các phòng, ban 

chuyên môn, nghiệp vụ tham gia giảng dạy: Số giờ dạy vượt định mức không 

vượt quá 1/2 định mức giờ giảng quy định tại khoản 5 Điều 5. 

4. Cách tính trả lương dạy thêm giờ theo quy định hiện hành. (Thực hiện 

theo quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm của nhà trường). 

Điều 7. Chế độ giảm định mức giờ giảng  

1. Nhà giáo tham gia công tác quản lý: 

a) Nhà giáo kiêm trưởng bộ môn được giảm 20% định mức giờ giảng. 

* Giảng dạy trình độ Cao đẳng:  

400 giờ chuẩn  -  20%  =  320 giờ chuẩn/năm 

* Giảng dạy trình độ Trung cấp:  

450 giờ chuẩn  -  20%  =  360 giờ chuẩn/năm 

b) Trưởng khoa được giảm 30% định mức giờ giảng. 

* Giảng dạy trình độ Cao đẳng:  

400 giờ chuẩn  -  30%  =  280 giờ chuẩn/năm 

* Giảng dạy trình độ Trung cấp:  

450 giờ chuẩn -  30%  =  315 giờ chuẩn/năm 

c) Phó trưởng khoa được giảm 20% định mức giờ giảng. 

* Giảng dạy trình độ Cao đẳng:  

400 giờ chuẩn  -  20%  =  320 giờ chuẩn/năm 

* Giảng dạy trình độ Trung cấp:  

450 giờ chuẩn  -  20%  =  360 giờ chuẩn/năm 

2. Nhà giáo kiêm công tác Đảng. 

a) Nhà giáo kiêm Bí thư Đảng uỷ được giảm 30% định mức giờ giảng. 

* Giảng dạy trình độ Cao đẳng 

400 giờ chuẩn  -  30%  =  280 giờ chuẩn/năm 

* Giảng dạy trình độ Trung cấp 

450 giờ chuẩn  -  30%  =  315 giờ chuẩn/năm 

 b) Phó Bí thư Đảng ủy được giảm 20% định mức giờ giảng. 

* Giảng dạy trình độ Cao đẳng 

400 giờ chuẩn  -  20%  =  320 giờ chuẩn/năm 

* Nhà giáo giảng dạy trình độ Trung cấp 

450 giờ chuẩn  -  20%  =  360 giờ chuẩn/năm 

3. Nhà giáo làm công tác Công đoàn không chuyên trách được thực hiện 

theo Mục 11 Điều 3 Thông tư 08/2016/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016 
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của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy 

cho giáo viên, giảng viên làm công tác Công đoàn không chuyên trách trong các 

cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

+ Nhà giáo làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên 

trách được giảm 44 giờ dạy trong một năm học. 

- Giảng dạy trình độ Cao đẳng 

400 giờ chuẩn  -  44 giờ =  356 giờ chuẩn/năm  

- Nhà giáo giảng dạy trình độ Trung cấp 

450 giờ chuẩn  -  44 giờ =  406 giờ chuẩn/năm  

+ Nhà giáo làm  ủy viên Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó tổ công đoàn 

không chuyên trách được giảm 22 giờ trong một năm học. 

- Giảng dạy trình độ Cao đẳng 

400 giờ chuẩn  -  22 giờ =  378 giờ chuẩn/năm 

- Giảng dạy trình độ Trung cấp 

450 giờ chuẩn  -  22 giờ =  428 giờ chuẩn/năm 

4. Nhà giáo kiêm công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam được thực hiện theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 

06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

a) Bí thư Đoàn thanh niên cấp trường là nhà giáo được dành 50% thời 

gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. 

- Giảng dạy trình độ Cao đẳng 

400 giờ chuẩn  -  50% =  200 giờ chuẩn/năm 

- Giảng dạy trình độ Trung cấp 

 450 giờ chuẩn  -  50%  =  225 giờ chuẩn/năm 

b) Phó Bí thư đoàn trường được giảm 40% thời gian làm việc theo định 

mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. 

- Giảng dạy trình độ Cao đẳng 

400 giờ chuẩn  -  40% =  240 giờ chuẩn/năm 

- Giảng dạy trình độ Trung cấp 

 450 giờ chuẩn  -  40%  =  270 giờ chuẩn/năm 

c) Nhà giáo kiêm nhiều chức vụ được giảm định mức giờ giảng ở định 

mức cao nhất. 

3. Không giảm trừ giờ giảng đối với công chức, viên chức quản lý, viên 

chức các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại khoản 5, Điều 5 của 

quy định này. 
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4. Chế độ giảm giờ giảng đối với các nhà giáo khác: 

a) Nhà giáo tham gia học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao 

vượt quá thời gian quy định (Căn cứ Quyết định của Hiệu trưởng) được giảm 14 

giờ/1 tuần học tập, bồi dưỡng. 

b) Nhà giáo trong thời gian tập sự, thử việc được giảm 30% định mức giờ 

giảng. 

c) Nhà giáo là nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được giảm 15% định 

mức giờ giảng; 

d) Nhà giáo trong thời gian thai sản, chữa bệnh dài ngày được giảm định 

mức giờ giảng theo tỷ lệ tương ứng giữa thời gian nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm 

xã hội với thời gian phải thực hiện công tác giảng dạy theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 4 của quy định này theo từng cấp trình độ. 

Điều 8. Quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ chuẩn 

1. Giảng dạy: 

- Trường hợp các môn học chung cần thiết phải ghép lớp: lớp có trên 35 

học sinh, sinh viên: 1 giờ được tính bằng 1,2 giờ chuẩn; có trên 50 học sinh, sinh 

viên: 1 giờ được tính bằng 1,3 giờ chuẩn; tối đa không quá 60 học sinh, sinh viên; 

2. Soạn đề kiểm tra, coi kiểm tra, chấm kiểm tra kết thúc môn học:  

a) Soạn đề kiểm tra:  

+ Một đề kiểm tra viết tự luận kèm theo đáp án được tính bằng 01 giờ 

chuẩn; Một đề kiểm tra trắc nghiệm kèm theo đáp án được tính bằng 1,5 giờ 

chuẩn;  

+ Một đề kiểm tra vấn đáp kèm theo đáp án được tính bằng 0,25 giờ chuẩn; 

Một đề kiểm tra thực hành kèm theo đáp án được tính bằng 0,5 giờ chuẩn. 

b) Coi kiểm tra: 1 giờ coi kiểm tra được tính bằng 0,3 giờ chuẩn. 

c) Chấm kiểm tra:  

+ Kiểm tra viết tự luận, kiểm tra trắc nghiệm: 0,1 giờ chuẩn/bài. 

+ Kiểm tra vấn đáp: 0,2 giờ chuẩn/học sinh, sinh viên;  

+ Kiểm tra thực hành: 0,2 giờ chuẩn/học sinh, sinh viên. 

3. Soạn đề thi, coi thi, chấm thi tốt nghiệp 

a) Soạn đề thi: 

+ Một đề thi viết tự luận kèm theo đáp án được tính bằng 02 giờ chuẩn. 

+ Một đề thi trắc nghiệm kèm theo đáp án được tính bằng 2,5 giờ chuẩn.  

+Một đề thi vấn đáp kèm theo đáp án được tính bằng 0,5 giờ chuẩn; Một 

đề thi thực hành kèm theo đáp án được tính bằng 1,5 giờ chuẩn. 

b) Coi thi: 1 giờ coi thi được tính bằng 0,5 giờ chuẩn. 

c) Chấm thi:  
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+ Thi viết tự luận, thi trắc nghiệm: 0,2 giờ chuẩn/bài. 

+ Thi vấn đáp: 0,4 giờ chuẩn/học sinh, sinh viên; Thi thực hành: 0,4 giờ 

chuẩn/học sinh, sinh viên. 

4. Hướng dẫn, đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp: được tính là 15 giờ 

chuẩn/đồ án, khóa luận tốt nghiệp.  

5. Hướng dẫn thực tập: 01 ngày (8 giờ làm việc) được tính bằng 3 giờ chuẩn. 

6. Bồi dưỡng cho nhà giáo tham gia Hội giảng các cấp; cho học sinh, sinh 

viên tham gia các cuộc thi các cấp: 01 giờ luyện tập được tính là 1.5 giờ chuẩn (Có 

kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt). 

7. Thi kết thúc học phần gồm: Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng phụ trách 

Đào tạo: 1 môn thi  = 1 giờ chuẩn 

- Trưởng, phó phòng Đào tạo - phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng: 

1 môn thi  = 0.75 giờ chuẩn 

- Các Trưởng hoặc Phó phụ trách khoa: 1 môn thi  = 1 giờ chuẩn (Tương 

đương với số môn thi do đơn vị mình phụ trách). 

9. Thi tốt nghiệp gồm: Chủ tịch, phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng: 1 giờ 

làm việc = 1 giờ chuẩn. 

10. Việc quy đổi các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác ra giờ chuẩn 

để tính khối lượng giảng dạy cho giảng viên, giáo viên do Hiệu trưởng quy định. 

Điều 9. Nghiên cứu khoa học 

+ Việc giao và triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho 

nhà giáo phải phù hợp với điều kiện, tiềm lực khoa học, định hướng phát triển 

hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường và phù hợp với năng lực 

chuyên môn của nhà giáo. Hiệu trưởng giao cụ thể nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học cho nhà giáo của đơn vị. 

+ Hiệu trưởng căn cứ mức độ, hoàn cảnh cụ thể để xem xét khi đánh giá 

kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH trong năm học, xếp loại thi đua và giải quyết 

các chế độ, chính sách liên quan. 

 - Nhà giáo kiêm nhiệm làm việc tại các phòng được miễn nhiệm vụ NCKH 

(Khuyến khích viên chức, nhà giáo kiêm nhiệm hằng năm tham gia công tác 

nghiên cứu khoa học để phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của nhà 

trường). Miễn nhiệm vụ NCKH cho các nhà giáo được cử đi học sau đại học và 

nghiên cứu sinh. 

+ Quyền lợi của người tham gia Nghiên cứu khoa học 

- Công tác Nghiên cứu khoa học, công nghệ được tính kết quả công tác và 

hưởng chế độ theo quy chế đối với nhà giáo, làm căn cứ để xét thi đua hàng 

năm. 

- Được tính điểm đề tài NCKH khi xét phong các chức danh khoa học. 
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- Được quyền bảo hộ sở hữu công nghệ và quyền tác giả khi công bố kết 

quả công trình NCKH - CN theo quy định chung của nhà nước. 

9.1 Quy đổi giờ nghiên cứu khoa học sang định mức giờ giảng dạy (giờ 

chuẩn): 

a). Xây dựng Đề tài và dự án khoa học các cấp. 

Stt Nội dung Giờ chuẩn 

1 

Đề tài NCKH cấp Trường (đề tài đã được nghiệm thu) 300  

- Chủ nhiệm đề tài 70% 

- Các thành viên tham gia (chia đều cho các thành viên) 30% 

 b). Xây dựng chương trình đào tạo 

 Thực hiện theo Thông tư 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 08 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng 

chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, 

giáo dục nghề nghiệp. 

- Căn cứ nhiệm vụ được giao hoặc nhu cầu của đơn vị; căn cứ nguồn kinh 

phí của đơn vị, thủ trưởng đơn vị quyết định việc xây dựng chương trình đào 

tạo, biên soạn giáo trình môn học (bao gồm xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung) 

bảo đảm phù hợp với yêu cầu chuyên môn và thực tế hoạt động của đơn vị. 

- Căn cứ quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ Tài chính 

- Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và 

quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 

sách nhà nước để quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị thành các 

yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn, nội dung công việc và các mức chi cụ thể theo 

công lao động cho các thành viên tham gia xây dựng chương trình, biên soạn 

giáo trình tương ứng với nhiệm vụ chuyên môn, sản phẩm đầu ra cụ thể được 

giao. 

 c). Bài báo khoa học 

Stt Nội dung Giờ chuẩn 

1 
Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong 

nước đạt chuẩn theo quy định phù hợp với chuyên ngành. 
15 

2 
Bài báo công bố trên tạp chí khoa học các tỉnh đạt chuẩn 

theo quy định phù hợp với chuyên ngành. 
5 

d). Báo cáo khoa học đăng trong các kỷ yếu hội thảo 

Stt Nội dung Giờ chuẩn 

1 
Báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế phù 

hợp với chuyên ngành.  
20 

3 
Báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo 

chuyên ngành quy mô quốc gia  
10 

4 Báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội thảo cấp tỉnh  5 
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 e). Biên soạn Giáo trình, Sách tham khảo, Tập bài giảng  

Stt Nội dung Giờ chuẩn 

1 
Biên soạn Giáo trình được nghiệm thu và nộp lưu tại 

phòng Đào tạo, QLKH và HTQT; Trung tâm thư viện  

50giờ/01ĐVHT 
(Không tính ĐVHT thực 

hành. có hướng dẫn) 

2 
Sách tham khảo được nghiệm thu và nộp lưu tại phòng 

Đào tạo, QLKH và HTQT; Trung tâm thư viện 
200 giờ 

 g). Các hoạt động chuyên môn 

 + Sáng tác tác phẩm âm nhạc  

  - Sáng tác tác phẩm mới: 100 giờ chuẩn/tác phẩm (được nghiệm thu có 

kết quả đạt). 

 - Các tác phẩm âm nhạc đạt giải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc 

do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức (được sự đồng ý của nhà trường): 

Giải nhất: 100 giờ chuẩn/01 tác phẩm 

Giải nhì: 50 giờ chuẩn/01 tác phẩm 

Giải ba: 33 giờ chuẩn/01 tác phẩm 

Khuyến khích: 16 giờ chuẩn/01 tác phẩm 

 + Sáng tác tranh  

 - Tham dự triển lãm tranh cấp trường: 100 giờ chuẩn/tác phẩm - kích 

thước 60x80cm trở lên (không tính chất liệu bột mầu). Được nghiệm thu có kết 

quả đạt và tác phẩm tranh thuộc sở hữu của nhà trường. 

 - Tham dự triển lãm tác phẩm điêu khắc cấp trường: 200 giờ chuẩn/tác 

phẩm - kích thước 40x60cm khối m3. Được nghiệm thu có kết quả đạt và tác 

phẩm thuộc sở hữu của nhà trường. 

 - Có tranh tham dự triển lãm các cấp khu vực, toàn quốc (có giấy chứng 

nhận của Hội Mĩ thuật Việt Nam, Cục Mĩ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch): 16 giờ chuẩn/01 tác phẩm.  

 - Tham dự triển lãm tranh đạt giải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hoặc do Hội Mĩ thuật Việt Nam tổ chức (được sự đồng ý của nhà trường): 

Giải nhất: 100 giờ chuẩn/01 tác phẩm 

Giải nhì: 50 giờ chuẩn/01 tác phẩm 

Giải ba: 33 giờ chuẩn/01 tác phẩm 

Khuyến khích: 16 giờ chuẩn/01 tác phẩm 

Đồng thời trong thời gian tham dự triển lãm tranh được thanh toán chế độ 

công tác phí theo quy định của nhà nước. 

 + Biên đạo tác phẩm Múa 

 - Biên đạo tác phẩm múa mới: 100 giờ chuẩn/tác phẩm (được nghiệm 

thu có kết quả đạt).  
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 - Các tác phẩm Múa đạt giải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội 

nghệ sĩ Múa  tổ chức (được sự đồng ý của nhà trường): 

Giải nhất: 100 giờ chuẩn/01 tác phẩm 

Giải nhì: 50 giờ chuẩn/01 tác phẩm 

Giải ba: 33 giờ chuẩn/01 tác phẩm 

Khuyến khích: 16 giờ chuẩn/01 tác phẩm 

h). Hội đồng duyệt đề cương, thẩm định các hoạt động khoa học và công 

nghệ. 

 - Thực hiện theo Thông tư 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 08 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng 

chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, 

giáo dục nghề nghiệp. 

- Thông tư liên tịch Số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 

năm 2015 của Bộ tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định 

mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

i). Hội đồng thẩm định Sáng tác âm nhạc; Sáng tác tranh; Biên đạo Múa; 

Dàn dựng chương trình nghệ thuật. 

- Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội do nhà trường ban hành hằng năm. 

9.2. Nếu tổng số giờ NCKH trong năm của nhà giáo lớn hơn giờ chuẩn quy 

định và nhà giáo giảng dạy chưa đủ giờ chuẩn thì số giờ vượt trong NCKH được 

tính bù vào giờ chuẩn giảng dạy để làm căn cứ đánh giá, xếp loại. Nếu tổng số 

giờ NCKH trong năm của nhà giáo nhỏ hơn giờ chuẩn quy định và nhà giáo 

giảng dạy vượt giờ chuẩn thì số giờ vượt trong giảng dạy được tính bù vào giờ 

chuẩn NCKH còn thiếu trước khi tính vượt giờ. 

- Đối với chủ nhiệm đề tài NCKH - CN các cấp thuộc trường trực tiếp 

quản lí, nếu không thực hiện đúng theo hợp đồng phê duyệt hoặc chậm tiến độ 

sẽ đình chỉ cấp kinh phí, phải bồi hoàn toàn bộ các kinh phí đã được cấp và đánh 

giá không hoàn thành nhiệm vụ.  

- Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổng hợp giờ NCKH 

của nhà giáo và phân loại theo mức độ hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm 

vụ NCKH để làm cơ sở xét thi đua khen thưởng. 

9.3. Quy trình đăng ký nghiên cứu khoa học.  

a. Quy trình 

- Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường định hướng nhiệm vụ Nghiên cứu 

khoa học trong năm học, giao cho các Khoa triển khai và thực hiện. 
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- Các Khoa triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đến các nhà giáo 

trong đơn vị. 

- Đề tài nghiên cứu khoa học được nhà giáo được đăng ký tại Khoa vào 

tuần đầu tiên của tháng 08 hằng năm. 

- Ban chủ nhiệm các khoa xét duyệt các đề tài NCKH của nhà giáo, lập 

danh sách và trình hội đồng khoa học nhà trường (Nộp cho phòng Đào tạo, 

QLKH và HTQT). 

- Hội đồng khoa học nhà trường họp xét duyệt đề cương các đề tài NCKH  

b. Hồ sơ nghiên cứu khoa học bao gồm: 

- Các biểu mẫu đăng ký nghiên cứu khoa học (Mục lục đính kèm) 

Lưu ý:  

- Chỉ tính hoạt động NCKH khi có sản phẩm đã được nghiệm thu.  

  Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

1. Quy định về chế độ làm việc của nhà giáo này sẽ thay thế cho các văn 

bản về chế độ của nhà giáo được nhà trường ban hành trước đây. Các đồng chí 

Trưởng, phó phụ trách phòng, ban, khoa có trách nhiệm triển khai toàn bộ nội 

dung của Quy định chi tiết chế độ làm việc của nhà giáo tới toàn thể viên chức, 

giảng viên và người lao động thuộc đơn vị mình. 

2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có vướng mắc, đề nghị phản ánh về phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp 

tác Quốc tế để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để b/c) 

- Các phòng, khoa, trung tâm (để thực hiện) 

- Lưu VT, ĐT.  

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 


